
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Trần Hoàng Thiên Ân 03/01/2013 0908400270

2 Vương Nguyễn Bảo Châu 18/01/2013 0908401983

3 Trần Thị Khánh Chi 19/02/2013 0989606197

4 Đinh Quỳnh Chi 20/04/2013 0918385601

5 Nguyễn Minh Đăng 23/03/2013 0927565669

6 Trần Vĩnh Đức 22/08/2013 0913836023

7 Nguyễn Lê Dương 16/09/2013 0904303906

8 Lê Nguyễn Minh Hiếu 11/06/2013 0936387129

9 Huỳnh Nguyễn Hải Hòa 11/07/2013 0903008638

10 Nguyễn Võ Hoàng Huy 02/01/2013 0913745202

11 Đỗ Thị Thúy Huyền 05/02/2013 0902941740

12 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 06/05/2013 0903181248

13 Trần Nguyễn Tường Lam 02/05/2013 0908867084

14 Đoàn Hải Lâm 17/06/2013 0903046025

15 Hồ Khả Linh 04/07/2013 0902787375

16 Nguyễn Tấn Luân 10/11/2013 0903818185

17 Nguyễn Khang Minh 15/07/2013 0909665293

18 Đậu Quang Minh 05/04/2013 0909667246

19 Lê Tuệ Minh 01/06/2013 0912987330

20 Đoàn Hải Nam 17/06/2013 0903046025

21 Lê Vũ Hoàng Nam 08/07/2013 0983471535

22 Nguyễn Kim Ngân 07/02/2013 0906462486

23 Nguyễn Phương Nghi 18/05/2013 0908690877

24 Nguyễn Hoàng Ngọc 09/09/2013 0909818382

25 Lê Uyên Thanh Ngọc 21/06/2013 0905783354

26 Lê Trọng Khôi Nguyên 12/04/2013 0934774863

27 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/06/2013 0916934393

28 Nguyễn Bảo Gia Phúc 27/09/2013 0913027989

29 Võ Khương Phúc 09/04/2013 0909639356

30 Hồ Xuân Phúc 08/02/2013 0939333459

31 Vũ Xuân Phúc 12/01/2013 0902681861

32 Lê Nguyễn Định Quốc 06/09/2013 0906969400

33 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 25/04/2013 0901486877

34 Cao Thu Quyên 12/09/2013 0948264648

35 Lê Đặng Mỹ Tâm 05/10/2013 0904711508

36 Trần Xuân Thành 20/05/2013 0903729788

37 Hồ Khánh Thư 29/10/2013 0933464774

38 Nguyễn Thanh Trúc 11/11/2013 0905230054

39 Phạm Nhật Hoài Trung 10/02/2013 0906706769

40 Trịnh Gia Tú 09/11/2013 0908415464

41 Nguyễn Lê Nhã Uyên 19/10/2013 0935463546

42 Trần Thanh Vân 16/12/2013 0909145789
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